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TÓM TẮT:

Để phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một tất yếu. Bài nghiên cứu trình bày 
nguyên nhân KTTH là hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam, tình hình các 
doanh nghiệp (DN) khi ứng dụng mô hình KTTH, những khó khăn và thách thức đối với các DN. 
Từ đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị thúc đẩy triển khai mô hình KTTH, tạo động lực cho 
DN Việt Nam phát triển bền vững.
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1. Đặt vân đề
Trong hàng chục năm qua, Việt Nam phát triển 

chủ yếu dựa vào các nguồn tài nguyên, lao động 
giá rẻ; phát triển kinh tế chủ yếu dựa trên mô hình 
kinh tế thẳng (hay kinh tế tuyến tính). Từ đó dẫn 
đến nhiều thách thức nghiêm trọng, như: cạn kiệt 
tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí 
hậu. Mặc dù chỉ là một quốc gia nhỏ xếp thứ 68 thế 
giới về diện tích, thứ 15 thế giới về dân số, nhiflig 
Việt Nam hiện đứng thứ 4 thế giới về rác thải nhựa, 
với 1,83 triệu tấn/năm.

Để thay thế mô hình kinh tế tuyến tính, mô hình 
KTTH được chú ttọng frong cộng đồng DN toàn 
cầu, cũng như trong hoạch định chính sách tại các 
quốc gia trong những năm gần đây. Với mục tiêu 
tìm kiếm giải pháp bến vững và thịnh vượng cho 

DN, quốc gia, và rộng hơn là cả toàn cầu, việc 
chuyển đổi từ kinh tế thẳng sang KTTH là thiết yếu 
đối với tất cả quô'c gia trên thế giới trong bối cảnh 
hiện nay.

Do vậy, bài nghiên cứu “Kinh tế tuần hoàn: 
Hướng phát triển bền vững cho DN Việt Nam”, 
nhằm chỉ ra những tồn tại và hạn chế của DN trong 
KTTH, những lợi ích và thách thức đối với DN khi 
chuyển sang mô hình KTTH. Từ đó, bài viết đề 
xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy 
triển khai mô hình KTTH, tạo động lực cho DN 
Việt Nam phát triển bền vững.

2. KTTH - Động lực cho DN Việt Nam phát 
triển bền vững

Tại Đại hội XIII, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Trần Hồng H. nhấn mạnh: “Phát triển 
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KTTH là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững 
trong bối cảnh mới. Khi tài nguyên thiên nhiên 
ngày càng suy thoái, cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, 
biến đổi khí hậu diễn biến khốc liệt”.

Có thể hiểu, KTTH là mô hình kinh tế, trong đó 
toàn bộ các hoạt động bao gồm: thiết kế, sản xuất, 
cung cấp dịch vụ đều hướng tới tái sử dụng vật chất 
và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Theo 
đó, nền KTTH là chu trình sản xuất khép kín và 
tuần hoàn, khi các chất thải của quá trình sản xuất 
được quay ưở lại, ttở thành nguyên liệu cho sản 
xuất, qua đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi 
trường, bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe con người, 
giảm tiêu thụ nguyên liệu, thu hồi chất thải cho đầu 
ra của sản xuất, giảm chi phí sản xuất cho DN.

KTTH không chỉ tái sử dụng chất thải của sản 
xuất, mà còn có vai ttò kết nối giữa các hoạt động 
kinh tế, tạo thành các vòng tuần hoàn trong nền 
kinh tế, giữ cho dòng vật chất được sử dụng lâu nhất 
có thể.

KTTH đem lại 4 lợi ích cơ bản, đó là: bảo vệ 
môi trường, tiết kiệm tài nguyên, lợi ích xã hội và 
thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với một quốc gia, so 
với mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống, KTTH 
mang lại nhiều lợi ích hơn, cụ thể:

- Đối với quốc gia: thể hiện ttách nhiệm của 
quốc gia trong giải quyết thách thức toàn cầu đôi 
với vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. 
Nâng cao năng lực, sức cạnh ttanh của nền kinh tế. 
Đồng thời, KTTH sẽ giúp quốc gia tận dụng nguồn 
nguyên vật liệu đã qua sản xuất, giảm thiểu khai 
thác tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa giá trị 
tài nguyên đã khai thác, giảm thiểu khí thải đối với 
môi trường.

- Đốì với xã hội: Giảm chi phí xã hội ưong quản 
lý, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Từ đó, tạo ra cơ hội việc làm mới, đồng thời nâng 
cao sức khỏe của người dân.

- Đối với DN: Giảm rủi ro khủng hoảng về thừa 
sản phẩm, khan hiếm tài nguyên; tạo động lực cho 
DN đầu tư, đổi mới công nghệ; giảm chi phí sản 
<uất, tăng chuỗi cung ứng,...

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần 
Quốc Phương: “Việc lựa chọn nền KTTH đốì với 
’ /iệt Nam là yêu cầu tất yếu, nhằm khắc phục các 

điểm hạn chế ttong mô hình tăng trưởng truyền 
thống. Việc chuyển đổi và phát triển KTTH sẽ giúp 
cho Việt Nam không lệ thuộc vào các nền kinh tế 
bên ngoài, đảm bảo nguyên liệu và nhiên liệu phục 
vụ cho sản xuất. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam 
phát triển nhanh và bền vững, đạt được các mục 
tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường đã đề ra, ứng phó 
được với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay ”.

3. Thực trạng ứng dụng mồ hình KTTH trong 
các DN Việt Nam thời gian qua

3.1. Thành tựu đạt được
Sau hơn 35 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã có 

sự thay đổi vượt bậc, trở thành điểm sáng ttong tăng 
trưởng tại khu vực và thế giới, nền kinh tế phát triển 
cả về quy mô và chất lượng, đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, 
trở thành nước có thu nhập trung bình, với GDP 
bình quân đầu người năm 2020 đạt gần 3.500 USD 
(Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF). Tại Việt Nam, 
mô hình KTTH chủ yếu được ứng dụng trong nông 
nghiệp và công nghiệp ở quy mô nhỏ. Một số mô 
hình KTTH đã được ứng dụng trong sản xuất - kinh 
doanh tại Việt Nam, như: mô hình thu gom tái chế 
sắt vụn, thu gom tái chế giấy,...

- Trong lĩnh vực nông nghiệp, tận dụng phế 
phẩm, phụ phẩm nông nghiệp, DN Việt Nam đã áp 
dụng các mô hình KTTH, như: vườn - ao - chuồng 
(VAC), vườn - rừng - ao - chuồng (VRAC) từ những 
năm 1970 - 1980. Sau đó, phát triển phổ biến với 
nhiều vật nuôi, cây trồng khác nhau, kết hợp trồng 
trọt, chăn nuôi theo chuỗi thức ăn và xử lý chất thải 
bằng Biogas. Ví dụ tiêu biểu như: Trang trại chăn 
nuôi Lộc Phát của Công ty Lộc Phát tại tỉnh Bình 
Phước. Với hệ thông xử lý chất thải tạo khí sinh học 
(Biogas) trị giá hơn 10 tỷ đồng, toàn bộ chất thải 
đều được thu gom vào hệ thống xử lý để tạo ra khí 
sinh học, đáp ứng 30% nhu cầu năng lượng (gas và 
điện) cho toàn ttang ttại. Nước thải đã được tái sử 
dụng đưa vào hệ thống tưới cho hàng chục ngàn hec 
ta cao su trong vùng. Nhau thai heo và heo con mới 
sinh bị chết từ 2.400 con heo sinh sản làm nguồn 
thực phẩm cho khu nuôi cá sấu gần 4.000 con.

Đây là các mô hình KTTH khép kín hiệu quả 
trong sản xuất nông nghiệp, vừa tận dụng, khai 
thác triệt để chất thải, phụ phẩm trong sản xuất, 
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đảm bảo kinh tế, vừa giải quyết vấn đề môi 
trường trong nông nghiệp và ở nông thôn. Ớ nông 
thôn, cũng phổ biến mô hình sử dụng rơm rạ sau 
thu hoạch cho trâu bò ăn, sản xuất nấm rơm, vật 
liệu xây dựng. Một số làng nghề còn sử dụng phụ 
phẩm nông nghiệp như bẹ ngô, rơm rạ làm hàng 
thủ công mỹ nghệ,...

- Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, các DN ứng dụng các mô hình KTTH trong 
rất nhiều lĩnh vực, như:

+ Trong phát triển công nghệ chế biến - chế 
tạo, nhiều DN đã tận dụng phế phẩm, phụ phẩm 
để sản xuât như: phế phẩm từ sản xuất mía đường 
để sản xuẩt rượu, phát điện (Ví dụ: Công ty 
Heineiken Việt Nam đã tái sử dụng hoặc tái chế 
gần như toàn bộ (khoảng 99%) phế thải và phụ 
phẩm của quá trình sản xuất. Bã hèm và men thừa 
đều được tái sử dụng làm phân bón hoặc thức ăn 
chăn nuôi, Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm 
với dự án Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh 4F (Farm 
- Food - Feed - Fertilizer) gồm: Chăn nuôi lợn hữu 
cơ, sản xuất các chế phẩm sinh học, sản xuất thức 
ăn chăn nuôi hữu cơ và sản xuất phân bón hữu cơ 
vi sinh...); phế phẩm tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện 
để chế tạo vật liệu xây dựng, nhiều DN tận dụng 
và tái chế chất thải (Ví dụ: nhà máy bia sử dụng 
lại các vỏ chai và nắp bia; mô hình tái chế bao bì 
của các công ty như Coca-Cola Việt Nam; ủ cuông 
thuốc lá làm phân bón),...

+ Trong phát triển năng lượng tái tạo, các DN đã 
đầu tư vào phát triển năng lượng điện mặt ười và 
năng lượng điện gió. số dự án năng lượng mặt ười 
đăng ký tăng mạnh ttong giai đoạn 2018 - 2020, các 
dự án năng lượng điện gió, điện sinh khối cũng rất 
có tiềm năng phát triển với lượng gió tốt và nguồn 
gỗ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp, rác thải đô 
thị, phế thải chăn nuôi và các chất hữu cơ khác.

+ Nhiều khu công nghiệp sinh thái được hình 
thành và phát triển, như: VCCI khởi xướng sáng 
kiến “Không xả thải ra thiên nhiên”, mô hình chế 
biến phụ phẩm thủy sản, liên minh Tái chế bao bì 
Việt Nam,...

+ Các làng nghề Việt Nam tái chế phế liệu, rác 
thải sinh hoạt và công nghiệp,... vừa tạo ra sinh kế 
cho người dân, vừa góp phần giải quyết rác thải.

3.2. Những khó khăn, thách thức
Bên cạnh những thành tựu đạt được, các DN 

Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn và thách thức 
phải đối mặt khi ứng dụng mô hình KTTH. Đó là:

- Hiện nay, đa phần các DN nhỏ và vừa còn 
đang vận hành theo mô hình kinh tế truyền thống, 
ít quan tâm đến các vấn đề về lượng khí thải 
cacbon trong quá trình sản xuất, chưa có ý thức về 
bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm về các sản 
phẩm sản xuất sau khi các sản phẩm được chuyển 
sang giai đoạn phân phối, sử dụng, chưa có ý định 
thu hồi rác thải từ các sản phẩm sản xuất sau quá 
trình sử dụng của khách hàng. Đây chính là 
nguyên nhân gây lãng phí nguồn tài nguyên khai 
thác phục vụ lại sản xuất, khiến lượng khí thải 
cacbon nhiều hơn, tác động tiêu cực đến quá trình 
biến đổi khí hậu.

- Các DN nhỏ và vừa còn hạn chế về công 
nghệ sản xuất, tái chế, tái sử dụng. KTTH gắn với 
đổi mới công nghệ và thiết kế mô hình, phương 
thức sản xuất tiên tiến nên cần kỹ thuật cao, vốn 
đầu tư lớn, tuy nhiên, do hạn chế về nguồn vốn đã 
khiến các DN chưa dám đầu tư ứng dụng khoa học 
công nghệ vào sản xuât. Bên cạnh đó, việc lựa 
chọn các vật liệu có thể tái sử dụng, an toàn với 
môi trường nhưng vẫn đảm bảo thiết kế, đặc điểm 
kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách 
hàng rất khó khăn, bởi ít có sự tham vấn của các 
nhà cung cấp trong quá trình lựa chọn. Giá thành 
sản phẩm tái chế quá cao, khó cạnh tranh với các 
DN khác và người tiêu dùng còn phải cân nhắc khi 
lựa chọn.

- Chưa có sự liên kết giữa các DN với nhau, 
thông tin về mạng lưới KTTH còn thiếu, chưa có 
kênh liên kết giúp DN có những nhận thức và kết 
nối về hoạt động theo mô hình KTTH hiện tại.

- Việt Nam hiện nay chưa có hành lang pháp lý 
cho phát triển KTTH; chưa có bộ tiêu chí để nhận 
diện, đánh giá, tổng kết và đưa ra phân loại chính 
xác mức độ phát triển của KTTH; thiếu các chính 
sách, cơ chế cho kinh tế tư nhân phát triển tạo 
động lực cho thị trường KTTH.

- Thiếu hướng dẫn chiến lược và tiêu chuẩn 
hóa vì Luật Bảo vệ môi trường được thông qua 
năm 2020, nhưng năm 2022 mới có hiệu lực thi 
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hành nên chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn 
cụ thể. Ví dụ: việc tiếp cận các nguồn lực xã hội, 
vốn tín dụng,... của các DN còn gặp nhiều khó 
khăn, chưa có hướng dẫn chi tiết hay quy định cụ 
thể về sử dụng vật liệu tái chế khiến các DN gặp 
khó khăn khi sử dụng những nguồn nguyên liệu 
tái chế cho quay vòng sản xuất.

- Trong KTTH việc phân loại, làm sạch chất 
thải trước khi tái sử dụng, tái chế là rất quan trọng, 
nhưng hiện các DN Việt Nam còn chưa xây dựng 
văn hóa phân loại chất thải tại nguồn nên rất khó 
khăn trong thực hiện KTTH.

- Bên cạnh đó, nhiều DN Việt Nam chưa dám 
mạo hiểm đầu tư vào ngành tái chế rác thải trong 
sản xuất, hay tin vào các tổ chức/quỹ đầu tư mạo 
hiểm để đưa ra các ý tưởng sáng chế khoa học và 
tái chế rác thải. Việc hình thành và phát triển các 
tổ chức/quỹ đầu tư mạo hiểm có thể giúp DN Việt 
Nam thoát khỏi câu chuyện luôn là người đi sau, 
sử dụng công nghệ cũ đã không được ưa chuộng từ 
các thị trường các nước phát triển hơn.

4. Một sô' giải pháp kiến nghị và đề xuất 
nhằm thúc đẩy DN phát triển bền vững trong 
nềnKTTH

4.1. Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước
- Cần cụ thể hóa các quy định trong Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020, như: Quy định trách 
nhiệm cụ thể của nhà sản xuâ't trong việc thu hồi, 
tái chế hoặc chi trả chi phí xử lý các sản phẩm thải 
bỏ dựa trên số lượng sản phẩm bán ra trên thị 
trường; phát triển công nghiệp môi trường, thị 
trường hàng hóa và dịch vụ môi trường, sản phẩm 
thân thiện môi trường...; quản lý dự án theo vòng 
đời, thiết lập lộ trình xây dựng và áp dụng quy 
chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường.

- Ban hành các chính sách hỗ trợ cho DN 
chuyển sang mô hình KTTH (nguồn vốn, lãi vay, 
ưu đãi thuế,...) và chính sách thúc đẩy các ngành 
kinh tế tái tạo; đồng thời tăng thuế đốì với các 
ngành nghề sản xuất sử dụng nguyên liệu không 
thể tái chế. Cần có các quỹ đầu tư mạo hiểm để 
nâng đỡ và hiện thực hóa những ý tưởng kinh 
doanh, những ứng dụng khoa học vào sản xuất.

- Cần có chính sách, cơ chế, tổ chức thực hiện 
phân loại chất thải tại nguồn, cử cán bộ nhân viên 

ra nước ngoài ttao đổi, học hỏi kinh nghiệm của 
quốc tế về phân loại rác thải tại nguồn, đào tạo 
đội ngũ chuyên gia giỏi về lĩnh vực phân loại và 
làm sạch chất thải trước khi đưa vào tái sử dụng, 
tái chế.

- Cần ứng dụng kết quả của cách mạng công 
nghiệp 4.0, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về 
KTTH. Hệ thông cơ sở dữ liệu về KTTH gồm các 
dữ liệu quan trọng, giúp theo dõi mức độ tuần 
hoàn của nền kinh tế (như tỷ lệ tái chế chất thải 
rắn, tỷ lệ tái sử dụng chát thải, hiệu suất tuần 
hoàn tài nguyên,...). Đây là các dữ liệu quan ttọng 
để phục vụ cho việc quản lý và điều chỉnh việc 
thực hiện KTTH. Thực tế là tât cả các nước hàng 
đầu về KTTH trên thế giới đều có hệ thông cơ sở 
dữ liệu râ't tốt về KTTH.

- Xây dựng Chiến lược truyền thông về KTTH 
nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng 
đồng DN và công chúng về tính tất yếu và lợi ích 
của KTTH. cần lựa chọn các mô hình KTTH có 
hiệu quả để giới thiệu trực tiếp đến các DN, hiệp 
hội và các hộ sản xuâ't. Với các mô hình đã ứng 
dụng thành công, cần quảng bá và hỗ trợ nhân rộng 
mô hình, tạo ra văn hóa sản xuất tuần hoàn như văn 
hóa Kaizen 5S đã được người Nhật khởi xướng.

4.2. Đề xuất giải pháp từDN
- DN cần nhìn nhận rõ các lợi ích KTTH và sự 

phát triển bền vững của DN ttong tương lai; cần 
thay đổi tư duy trong quá trình thiết kế và sản xuất 
theo hướng nghiên cứu các nguyên vật liệu mới 
thay thế, tái chế, tái sử dụng chất thải và phế liệu 
ttong quá trình sản xuâ't. Hướng đến sử dụng 100% 
nguyên vật liệu có thể tái chế, áp dụng nhãn sinh 
thái đối với sản phẩm và hệ thông dịch vụ, nhấn 
mạnh việc sửa chữa sản phẩm nếu có thể.

- Cần tổ chức thiết kế và thiết kế lại sản phẩm 
với sự góp ý từ khách hàng và tiếp cận nhiều nhà 
cung cap nguyên liệu để có cái cái nhìn tổng quan 
về sản phẩm và nguyên liệu sử dụng, từ đó tô'i ưu 
hóa nguồn tài nguyên, giảm tiêu thụ năng lượng. 
Cần hướng đến các nguyên liệu có thể sử dụng 
trong năng lượng tái tạo, các nhiên liệu sinh học. 
Giảm đóng gói hoặc sử dụng các vật liệu đóng gói 
có thể phân hủy hoặc tái sử dụng.

- Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, cần 
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áp dụng các công nghệ cần thiết để quản lý dữ liệu 
toàn bộ chuỗi cung ứng, hình thành các mạng lưới 
các nhà cung cấp nguyên liệu trong mỗi lĩnh vực, 
ngành nghề. Xây dựng chiến lược chuỗi giá trị gắn 
liền với chuỗi tuần hoàn của sản phẩm.

- Liên kết với các trường đại học, viện nghiên 
cứu đặt hàng nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới từ 
chất thải, phế liệu,...

- Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, nhận 
thức về khoa học kỹ thuật, nắm vững các nguyên 
lý về vận hành mô hình KTTH. Thường xuyên cử 
nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật 
các kiến thức về KTTH do Nhà nước tổ chức.

5. Kết luận
Để đưa KTTH đi vào cuộc sông và tạo đươc 

văn hóa sản xuất tuần hoàn, Nhà nước cần thay 
đổi, bài toán thiết kế chính sách cần được thiết kế 
một cách hết sức công phu để giúp các DN thấy 
phát triển sản xuất tuần hoàn đem lại lợi ích cho 
chính DN và là điều kiện tiên quyết để DN phát 
triển bền vững trong tương lai.

Phát triển KTTH là điều kiện tất yếu của DN 
phát triển bền vững trong tương lai. Để tạo điều 
kiện cho DN sấn sàng đầu tư phát triển KTTH, 
Nhà nước cần xây dựng hành lang pháp lý cũng 
như các chính sách ưu đãi cho DN. Bên cạnh đó, 
cần có chính sách thu hút lực lượng chuyên gia 
cũng như lao động lành nghề từ các nước ngoài về 
hỗ trợ cho các DN ttong nước xây dựng văn hóa 
KTTH trong cộng đồng DN ■
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